
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Mã số HV

Số HĐ

đưa đi

1 51000129 Nguyễn Văn Sơn 08/03/2002 Nam Trường 4 - BQP K02SN-154 1453

2 51000130 Nguyễn Minh Huy 04/09/2001 Nam Trường 4 - BQP K02SN-155 1454

3 51000131 Phạm Quang Triều 09/03/1996 Nam Trường 4 - BQP K02SN-156 1455

4 51000046 Nguyễn Ngọc Tài 04/04/2004 Nam Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 K02SN-157 1456

5 51000142 Thái Tuấn Anh 12/01/2002 Nam Trường CĐKTCN VN - HQ K02SN-158 1457

6 51000146 Hoàng Văn Chung 10/05/2002 Nam Trường CĐKTCN VN - HQ K02SN-159 1458

7 51000154 Hồ Xuân Hinh 14/11/2002 Nam Trường CĐKTCN VN - HQ K02SN-160 1459

8 51000177 Nguyễn Sỹ Mạnh 12/05/2003 Nam Trường CĐKTCN VN - HQ K02SN-161 1460

9 51000179 Nguyễn Văn Dương 22/09/2003 Nam Trường CĐKTCN VN - HQ K02SN-162 1461

10 51000182 Quang Văn Tài 02/07/2005 Nam Trường CĐKTCN VN - HQ K02SN-163 1462

11 51000184 Trần Văn Thành 05/02/2004 Nam Trường CĐKTCN VN - HQ K02SN-164 1463

12 51000076 Hoàng Anh Tuấn 16/06/2001 Nam Trường CĐN Việt Xô số 1 K02SN-165 1464

13 51000089  Nguyễn Minh Chiến 19/04/2004 Nam Trường Sư phạm KT Vinh K02SN-166 1465

14 51000091  Nguyễn Trọng Đạt 14/09/1994 Nam Trường Sư phạm KT Vinh K02SN-167 1466

15 51000099  Dương Văn Long 18/06/2002 Nam Trường Sư phạm KT Vinh K02SN-168 1467

16 51000114  Nguyễn Sỹ Tiến 14/11/2003 Nam Trường Sư phạm KT Vinh K02SN-169 1468

17 51000123  Nguyễn Văn Thành 02/01/1989 Nam Trường Sư phạm KT Vinh K02SN-170 1469

18 52000086  Phạm Ngọc Bắc 14/05/2000 Nam Trường Sư phạm KT Vinh K02SN-171 1470

19 51000012 Lê Văn Tuấn 14/05/1993 Nam Trường TCN TTNKT,ĐBKK K02SN-172 1471

20 51000014 Nguyễn  Văn Chiến 03/06/1985 Nam Trường TCN TTNKT,ĐBKK K02SN-173 1472

21 51000015 Nguyễn Ngọc Minh 08/05/1996 Nam Trường TCN TTNKT,ĐBKK K02SN-174 1473

22 51000022 Nguyễn Văn Nam 15/04/1999 Nam Trường TCN TTNKT,ĐBKK K02SN-175 1474

23 52000009 Lê Văn Đạt 13/02/1996 Nam Trường TCN TTNKT,ĐBKK K02SN-176 1475
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